CHỦ ĐỀ: LỚP BÒ SÁT
I. Đại diện – Thằn lằn bóng đuôi dài”:

1. Đời sống:
· Ưa sống nơi khô ráo và thích phơi nắng
· Thức ăn: sâu bọ, hoạt động ban ngày

· Là động vật biến nhiệt

· Hô hấp bằng phổi

· Có cơ quan giao phối, thụ tinh trong

· Đẻ trứng; trứng có vỏ dai, nhiều noãn hoàng

2. Cấu tạo ngoài:
· Da khô có vảy sừng bao bọc

· Cổ dài; mắt có mí cử động, có nước mắt; màng nhĩ nằm trong hốc tai
· Thân và đuôi dài;  chi ngắn, yếu với 5 ngón chân có vuốt

3. Di chuyển:
· Khi di chuyển thân và đuôi tì vào đất cử động uốn liên tục, phối hợp với các chi làm con vật tiến lên phía trước

II. Đa dạng lớp bò sát:  gồm
· Bộ Đầu mỏ 

· Bộ Có vảy

· Bộ cá sấu

· Bộ Rùa

III. Các loài khủng long
1. Sự ra đời và thời đại phồn thịnh của khủng long

· Hình thành cách đây 280 - 230 triệu năm

· Thời đại Bò sát hoặc thời đại Khủng long: do điều kiện sống thuận lợi, chưa có kẻ thù. Chúng thích nghi với nhiều điều kiện khác nhau: trên cạn (khủng long sấm, khủng long bạo chúa, ...), trên không (khủng long cánh, ...), trên biển (khủng long cá, ...)

2. Sự diệt vong của khủng long

· Nguyên nhân : do cạnh tranh với chim và thú, do ảnh hưởng của khí hậu và thiên tai …
IV. Đặc điểm chung
· Da khô, có vảy sừng

· Cổ dài, màng nhĩ nằm trong hốc tai

· Chi yếu có vuốt sắc

· Phổi có nhiều ngăn

· Tim có vách hụt (trừ cá sấu), máu pha nuôi cơ thể 

· Thụ tinh trong, trứng có vỏ bao bọc, giàu noãn hoàng

· Là động vật biến nhiệt

V. Vai trò
· Lợi ích: diệt chuột, sâu bọ, ... ( có ích cho nông nghiệp; có giá trị thực phẩm; làm dược phẩm; mĩ nghệ …
· Tác hại: gây độc có thể tử vong

· CÂU HỎI ÔN TẬP

· Hãy trình bày đặc điểm cấu tạo ngoài của thằn lằn thích nghi với đời sống hoàn toàn ở cạn so với ếch đồng? 
· Da khô, có vảy sừng: tránh mất nước.

· Cổ dài: tăng khả năng quan sát.

· Mắt có mi cử động và có tuyến lệ: tránh khô mắt.

· Chân có vuốt sắc: để bám vào nền khi di chuyển.

· Màng nhĩ nằm sau trong hốc tai: bảo vệ màng nhĩ, hướng âm thanh vào màng nhĩ.

· Thân dài, đuôi rất dài: định hướng chuyển động nhanh, linh hoạt, giữ thăng bằng khi di chuyển.

CHỦ ĐỀ: CHIM BỒ CÂU

I. Đời sống:

· Là động vật hằng nhiệt

· Sống trên cây, bay giỏi

· Tập tính làm tổ

· Thụ tinh trong; trứng có nhiều noãn hoàng và có vỏ đá vôi

· Có hiện tượng ấp trứng, nuôi con bằng sữa diều

II. Cấu tạo ngoài

· Thân hình thoi , có lông vũ bao phủ

· Hàm không có răng, có mỏ sừng bao bọc 

· Chi trước biến đổi thành cánh 

· Chi sau có bàn chân dài, các ngón chân có vuốt, ba ngón trước, một ngón sau

III. Di chuyển: có 2 kiểu bay
· Bay lượn

· Bay vô cánh
CÂU HỎI ÔN TẬP

· Trình bày đặc điểm cấu tạo ngoài của chim bồ câu thích nghi với đời sống bay lượn?

· Thân hình thoi , có lông vũ bao phủ

· Hàm không có răng, có mỏ sừng bao bọc 

· Chi trước biến đổi thành cánh 

· Chi sau có bàn chân dài, các ngón chân có vuốt, ba ngón trước, một ngón sau

